      ỦY BAN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA
TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH


BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC  KÌ II – NĂM HỌC 2016 -2017

MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ -  KHỐI 5

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	1.0
	
	1.0
	
	
	
	
	1.0
	2.0
	1.0

	2.Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975 đến nay)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	1.0

	3.Việt Nam, Châu Á, châu Âu. 
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	1.0

	4.Châu Phi, châu Mĩ, 
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	0

	5.Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương.
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	
	
	1.0
	1.0

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	1
	
	2
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3.0
	
	3.0
	1.0
	
	2.0
	
	1.0
	6.0
	4.0


MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ - KHỐI 5

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 – 2017  

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Cộng

	1
	Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)
	Số câu


	1
	1
	
	1
	3

	
	
	Câu số
	1
	2
	
	4
	

	2
	Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975 đến nay)
	Số câu


	
	1
	1
	
	2

	
	
	Câu số


	
	3
	5
	
	

	3
	Việt Nam, Châu Á, châu Âu.
	Số câu


	
	1
	1
	
	2

	
	
	Câu số


	
	6
	7
	
	

	4
	Châu Phi, châu Mĩ,
	Số câu


	1
	
	
	
	1

	
	
	Câu số


	9
	
	
	
	

	5
	Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương.
	Số câu


	1
	1
	
	
	2

	
	
	Câu số


	8
	10
	
	
	

	Tổng số câu


	
	3
	4
	2
	1
	10


UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Nguyễn Chí Thanh

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II  - Năm học: 2016 - 2017

Môn: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ (Thời gian làm bài: 40 phút)

Câu 1. (1 điểm) Chiến dịch Điên Biên Phủ thắng lợi vào vào thời gian nào? 

    A.  7- 6-1954.



B  . 9-5-1954.

C.  17-5-1954.



D. 7- 5 -1954.

Câu 2. (1 điểm) Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” ?                             

a. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.

b. Diễn ra trên đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội.

c. Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

d. Quân và dân Điện Biên Phủ tham gia chiến đấu.

Câu 3. (1 điểm) Cụm từ “ nghìn cân treo sợi tóc” diễn tả tình thế hiểm nghèo của nước ta ? 
A. Sau Cách mạng tháng Tám                        B. Trước Cách mạng tháng Tám    

           C. Cuối tháng 12 – 1946                                 D. Khi Pháp gửi tối hậu thư
Câu 4. (1 điểm) Tại sao nói: Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ? 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 5. (1 điểm) Cuối tháng 6, đầu tháng 7 – 1976, Quốc hội của nước Việt Nam (khóa VI) họp tại Hà Nội và đã có những quyết định trọng đại gì ? 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Câu 6.  (1 điểm) Ngành sản xuất chính của đa số người dân châu Á là:
          A. Công, nông nghiệp                         B.  Nông nghiệp

          C. Công nghiệp                                    D. Thủ công nghiệp
Câu 7. (1 điểm) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào? 
A. Châu Phi                            B. Châu Mĩ

C. Châu Đại Dương                D. Châu Âu
Câu 8. (1 điểm) Châu Nam Cực có khí hậu như thế nào ?
a. Nóng ẩm

b. Mát mẻ

c. Lạnh nhất trên thế giới. 
d. Khí hậu khô
Câu 9 . (1 điểm) Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu? 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
Câu 10. (1 điểm) Trên trái đất có mấy đại dương ? Đó là những đại dương nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN
Câu 1. d (1 điểm)
Câu 2. c (1 điểm)
Câu 3. a (1 điểm)
Câu 4: (1 điểm)

     Vì ngày 30/4/1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập, non sông thu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà.

Câu 5: (1 điểm)

Cuối tháng 6- đầu tháng 7- 1976, Quốc hội của nớc Việt Nam thống nhất ( khoá VI ) họp tại Hà Nội và đã có những quyết định: Lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca ; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn- Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 6. b (1 điểm)
Câu 7. a (1 điểm)
Câu 8. c (1 điểm)
Câu 9: (1 điểm)

Hoạt động kinh tế của các nước châu Âu là: 

+ Các nước châu Âu có khí hậu ôn hòa, đồng bằng rộng lớn đã tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp.

+ Các nước châu Âu có nền công nghiệp phát triển, sản xuất được nhiều mặt hàng công nghiệp nổi tiếng. Đặc biệt là máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông.

Câu 10: (1 điểm)

· Trên trái đất có 4 đại dương. Đó là những đại dương : Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.
· Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.

        ỦY BAN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA

TRƯỜNG TH NGUYỄN CHÍ THANH

       BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC  KÌ II – NĂM HỌC 2016 -2017

                                             MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ -  KHỐI 5 

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	1.0
	
	1.0
	
	
	
	
	1.0
	2.0
	1.0

	2.Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975 đến nay)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	1.0

	3.Việt Nam, Châu Á, châu Âu. 
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	1.0

	4.Châu Phi, châu Mĩ, 
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	
	
	1.0
	1.0

	5.Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	0

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	1
	
	2
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3.0
	
	3.0
	1.0
	
	2.0
	
	1.0
	6.0
	4.0


3

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ - KHỐI 5
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 – 2017  

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Cộng

	1
	Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)
	Số câu


	1
	1
	
	1
	3

	
	
	Câu số
	1
	2
	
	4
	

	2
	Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975 đến nay)
	Số câu


	
	1
	1
	
	2

	
	
	Câu số


	
	3
	5
	
	

	3
	Việt Nam, Châu Á, châu Âu.
	Số câu


	
	1
	1
	
	2

	
	
	Câu số


	
	6
	10
	
	

	4 
	Châu Phi, châu Mĩ,
	Số câu


	1
	1
	
	
	2

	
	
	Câu số


	7
	9
	
	
	

	5
	Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương.
	Số câu


	1
	
	
	
	1

	
	
	Câu số


	8
	
	
	
	

	Tổng số câu


	
	3
	4
	2
	1
	10


UBND TP.BIÊN HÒA 
      

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH Nguyễn Chí Thanh


          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II  - Năm học: 2016 - 2017
Môn: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ (Thời gian làm bài: 40 phút)
Câu 1.  (1 điểm) “Sấm sét đêm giao thừa” diễn ra vào thời gian nào? 

a. Đêm Tết Đinh Mùi 1967                             b. Đêm Tết Mậu Thân 1968

c. Đêm Tết Kỉ Dậu 1969                                  d. Đêm 30.4.1975

Câu 2. (1 điểm) Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”                               a. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.

b. Diễn ra trên đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội.

c. Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

d. Quân và dân Điện Biên Phủ tham gia chiến đấu.
Câu 3. (1 điểm) Nước nào trong các nước sau đây giúp ta thiết kế và thi công Nhà máy thủy điện Hòa Bình ? 
a. Trung Quốc
                                b. Liên Xô



c. Ô-xtray-li-a

                      d. Cộng hòa Liên bang Nga
Câu 4. (1 điểm) Vì sao vào ngày 30.4.1975  Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện ? 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 5. (1 điểm) Em hãy nêu vai trò to lớn của Nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước ?
.............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
Câu 6.  (1 điểm) Châu Á có các đới khí hậu nào?
a) Nhiệt đới, ôn đới 




 b) Nhiệt đới, hàn đới

b) Nhiệt đới , ôn đới, hàn đới                                d) Ôn đới, hàn đới.
Câu 7. (1 điểm) Thành phần dân cư châu Mĩ gồm:
a. Người da vàng
b. Người da trắng
c. Người da đen
d. Người da vàng, người da trắng và người da đen.
Câu 8. (1 điểm) Châu Nam Cực có khí hậu như thế nào ? 
a. Nóng ẩm

b. Mát mẻ

c. Lạnh nhất trên thế giới. 
d. Khí hậu khô
 Câu 9. (1 điểm) Tại sao châu Phi có khí hậu khô và nóng bậc nhất thế giới? 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Câu 10 . (1 điểm) Biển có vai trò gì đối với nước ta ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN

Trắc nghiệm:  1-b ; 2-c ; 3-b ; 6-b ; 7-d ; 8-c ( Mỗi câu đúng 1 điểm )

Tự luận:

Câu 4: 1điểm
     Ngày 30.4.1975  Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện vì:
- Quân ta đã chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam.

- Ngụy quân, ngụy quyền đã sụp đổ hoàn toàn.
Câu 5: Vai trò của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình: 1 điểm

- Cung cấp nguồn điện cho cả nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

- Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ

- Cung cấp nước chống hạn cho một số tỉnh phía Bắc.
Câu 9: Châu Phi có khí hậu khô và nóng bậc nhất thế giới vì : 1 điểm
-     Châu Phi nằm trong vòng đai nhiệt đới.

·  Diện tích rộng lớn.

                -      Lại không có biển ăn sâu vào đất liền.
Câu 10: Biển có vai trò đối với nước ta: 1điểm

- Điều hòa khí hậu

- Tạo ra nhiều nơi du lịch và nghỉ mát

- Cung cấp tài nguyên

- Tạo điều kiện phát triển giao thông biển.
